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STT Ngày sinh Số CMT/HC Username Môn thi Ngôn ngữ Ngày thi Điểm Kết quả Ghi chú

1 Lê Trương Trường Anh 24-Aug-98 083098007629 083098007629 Word 2016 TA 24-Mar-24 962 Pass

2 Lê Trương Trường Anh 24-Aug-98 083098007629 083098007629 PowerPoint 2016 TA 24-Mar-24 892 Pass

3 Trương Quỳnh Anh 28-Aug-04 064304000088 064304000088 Excel 2019 TA 24-Mar-24 925 Pass

4 Trương Quỳnh Anh 28-Aug-04 064304000088 064304000088 Word 2019 TA 24-Mar-24 875 Pass

5 Trương Quỳnh Anh 28-Aug-04 064304000088 064304000088 PowerPoint 2019 TA 24-Mar-24 850 Pass

6 Trần Mai Đình 19-Nov-02 056302011881 056302011881 Word 2016 TV 24-Mar-24 884 Pass

7 Trần Mai Đình 19-Nov-02 056302011881 056302011881 Excel 2016 TV 24-Mar-24 957 Pass

8 Phùng Minh Đức 22-Apr-03 026203003139 026203003139 PowerPoint 2016 TV 24-Mar-24 700 Pass

9 Phùng Minh Đức 22-Apr-03 026203003139 026203003139 Excel 2016 TV 24-Mar-24 871 Pass

10 Nguyễn Ái Mỹ Duyên 10-Aug-00 079300032694 079300032694 Word 2016 TA 24-Mar-24 1000 Pass

11 Hà Ngọc Hân 21-Feb-04 083304006795 083304006795 Excel 2016 TV 24-Mar-24 740 Pass

12 Nguyễn Thị Thu Hiền 8-Jan-03 042303008652 042303008652 Excel 2016 TV 24-Mar-24 871 Pass

13 Nguyễn Thị Thu Hiền 8-Jan-03 042303008652 042303008652 Word 2016 TV 24-Mar-24 887 Pass

14 Lê Quang Huy 25-Oct-03 052203001948 052203001948 PowerPoint 2016 TA 24-Mar-24 914 Pass

15 Nguyễn Kim Khánh 13-Jun-01 068301005580 068301005580 Word 2016 TV 24-Mar-24 792 Pass

16 Lê Thị Linh 29-Oct-03 040303025329 040303025329 Word 2016 TA 24-Mar-24 871 Pass
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17 Lê Thị Linh 29-Oct-03 040303025329 040303025329 Excel 2016 TA 24-Mar-24 861 Pass

18 Nguyễn Thị Linh 6-Jan-03 042303002168 042303002168 Word 2016 TV 24-Mar-24 793 Pass

19 Nguyễn Thị Linh 6-Jan-03 042303002168 042303002168 Excel 2016 TV 24-Mar-24 838 Pass

20 Thái Hồng Lộc 14-Sep-03 079203019558 079203019558 PowerPoint 2016 TV 24-Mar-24 785 Pass

21 Thái Hồng Lộc 14-Sep-03 079203019558 079203019558 Excel 2016 TV 24-Mar-24 930 Pass

22 Phạm Bùi Khánh Long 31-Mar-03 080203000535 080203000535 PowerPoint 2016 TV 24-Mar-24 750 Pass

24 Phạm Phương Nam 25-Mar-03 079203015139 079203015139 Excel 2016 TV 24-Mar-24 861 Pass

25 Phạm Phương Nam 25-Mar-03 079203015139 079203015139 PowerPoint 2016 TV 24-Mar-24 892 Pass

26 Nguyễn Lê Bích Ngân 7-Oct-03 086303008945 086303008945 PowerPoint 2016 TV 24-Mar-24 721 Pass

27 Nguyễn Lê Bích Ngân 7-Oct-03 086303008945 086303008945 Word 2016 TV 24-Mar-24 831 Pass

28 Bùi Thị Hồng Nhi 15-Oct-03 068303002317 068303002317 PowerPoint 2016 TV 24-Mar-24 935 Pass

29 Bùi Thị Hồng Nhi 15-Oct-03 068303002317 068303002317 Excel 2016 TV 24-Mar-24 978 Pass

30 Trương Tấn Phên 10-Nov-97 083097012230 083097012230 Excel 2019 TA 24-Mar-24 775 Pass

31 Dương Khánh Phong 3-Jun-01 079201029745 079201029745 PowerPoint 2016 TA 24-Mar-24 764 Pass

32 Hồ Thị Cẩm Phương 10-Jan-03 075303003020 075303003020 Excel 2016 TV 24-Mar-24 935 Pass

33 Hồ Thị Cẩm Phương 10-Jan-03 075303003020 075303003020 PowerPoint 2016 TV 24-Mar-24 914 Pass

34 Chung Thi Thúy Quyên 18-Apr-02 086302008669 086302008669 Excel 2019 TA 24-Mar-24 868 Pass

36 Hoàng Đức Thành 5-Feb-03 089203001819 089203001819 Excel 2016 TV 24-Mar-24 960 Pass

37 Hoàng Đức Thành 5-Feb-03 089203001819 089203001819 PowerPoint 2016 TV 24-Mar-24 975 Pass

38 Đào Đức Trung 21-Mar-03 075203009814 075203009814 PowerPoint 2016 TV 24-Mar-24 950 Pass

39 Đào Đức Trung 21-Mar-03 075203009814 075203009814 Excel 2016 TV 24-Mar-24 940 Pass

40 Bùi Thanh Tú 1-Mar-01 079201000787 079201000787 Word 2016 TA 24-Mar-24 906 Pass
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41 Bùi Thanh Tú 1-Mar-01 079201000787 079201000787 Excel 2016 TA 24-Mar-24 935 Pass

42 Huỳnh Thanh Tuấn 8-Nov-02 079202031793 079202031793 Excel 2019 TA 24-Mar-24 875 Pass

43 Nguyễn Hoàng Vũ 16-Oct-00 091200013656 091200013656 PowerPoint 2016 TV 24-Mar-24 1000 Pass

44 Nguyễn Hoàng Vũ 16-Oct-00 091200013656 091200013656 Word 2016 TV 24-Mar-24 925 Pass

45 Nguyễn Hoàng Vũ 16-Oct-00 091200013656 091200013656 Excel 2016 TV 24-Mar-24 935 Pass

46 Lý Thanh Thúy Vy 20-Jun-00 079300025766 079300025766 Word 2019 TA 24-Mar-24 953 Pass

47 Lý Thanh Thúy Vy 20-Jun-00 079300025766 079300025766 Excel 2019 TA 24-Mar-24 1000 Pass
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